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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 12 năm 2018 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

Tên ngành: Quản lí Giáo dục; Mã số: 9140114 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

TT Điều kiện mở ngành theo quy định 

Điều kiện thực tế, 

minh chứng thể hiện 

trong hồ sơ 

Đáp 

ứng/ 

không 

đáp ứng 

1 Về ngành đào tạo   

 

1.1. Ngành đề nghị cho phép đào tạo phù 

hợp với nhu cầu nguồn nhân lưc ̣ (trên cơ 

sở kết quả khảo sát); 

Phù hợp: theo khảo sát 

ở mục 1.2 Đề án số 

747/ĐA- ĐHĐT và các 

phiếu đăng ký nhu cầu 

Đáp ứng 

 

1.2. Được xác định trong phương 

hướng/kế hoạch phát triển của cơ sở đào 

tao;̣ 

Đã được xác định trong 

chiến lược phát triển 

của Trường Đại học 

Đồng Tháp. 

Minh chứng: Đề án số 

747/ĐA-ĐHĐT  

Đáp ứng 

 

1.3. Ngành phải thuộc Danh mục giáo 

dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học hiện 

hành; 

Thuộc các danh mục 

đào tạo cấp IV trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Đáp ứng 

 

1.4. Quyết nghị của Hội đồng trường/Hội 

đồng quản trị thông qua việc mở ngành 

đăng ký đào tạo; 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng 

Tháp đã Quyết nghị 

thông qua chủ trương 

mở ngành. 

Minh chứng: (Quyết 

nghị kèm theo Đề án). 

Đáp ứng 

 

1.5. Ngành mới (thuyết minh được tính 

thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một 

số nước); 

Không đánh giá - 

 

Ngành này đã được đào tạo ở nước ngoài; 

đang thí điểm ở Việt Nam hoặc là trường 

đầu tiên thí điểm; 

Không đánh giá - 
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Chương trình đào tạo tham khảo của 2 

trường đại học đa đ̃ươc ̣kiểm đinḥ ở nước 

ngoài; 

Không đánh giá - 

 

Có ít nhất 02 ý kiến về sự cần thiết đào tạo 

của 02 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử 

dụng nguồn nhân lực sau đào tạo. 

Không đánh giá - 

 

1.6. Ngành đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ 

là ngành đúng hoặc ngành gần (nếu không 

có ngành đúng) là điều kiện đầu vào của 

ngành đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ/tiến 

sĩ đã được đào tạo hình thức chính quy tại 

cơ sở đào tạo và có sinh viên/học viên đã 

tốt nghiệp. 

Trường Đại học Đồng 

Tháp đã đào tạo trình 

độ đại học và trình độ 

thạc sĩ ngành Quản lí 

giáo dục 

Đáp ứng 

2  Đội ngũ giảng viên   

 

a) Có ít nhất năm (5) giảng viên cơ hữu có 

chức danh giáo sư, phó giáo sư, có bằng 

tiến sĩ khoa học, tiến sĩ ngành đúng hoặc 

ngành gần với ngành đăng ký đào tạo và 

không trùng với danh sách giảng viên cơ 

hữu là điều kiêṇ mở ngành đào tạo cùng 

trình độ của các ngành khác; trong đó có ít 

nhất 01 giáo sư hoặc phó giáo sư đúng 

ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo và cam kết 

đảm bảo chất lượng đào tạo trước cơ sở 

đào tạo và xã hội; 

Có 17 giảng viên cơ 

hữu, trong đó: 03 

PGS.TS đúng chuyên 

ngành (01 PGS đúng 

ngành chịu trách nhiệm 

chủ trì); 02 TS đúng 

chuyên ngành; 04 PGS 

ngành gần. Các giảng 

viên này không trùng 

với danh sách giảng 

viên cơ hữu là điều kiện 

mở ngành đào tạo cùng 

trình độ của các ngành 

khác. 

Danh sách giảng viên 

cơ hữu tham gia đào tạo 

chuyên ngành Quản lí 

giáo dục (Phụ lục IV 

của Đề án số 747/ĐA-

ĐHĐT, có bằng tốt 

nghiệp kèm theo) 

Đáp ứng 

 

b) Giảng viên giảng dạy đủ điều kiện; các 

giảng viên khác phải có trình độ thạc sĩ trở 

lên. Giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy 

ít nhất 70% khối lượng chương trinh̀ đào 

tao;̣ khối lượng kiến thức còn lại do giảng 

Giảng viên cơ hữu 

đáp ứng hầu hết 

chương trình đào tạo, 

bằng cấp và chuyên 

môn phù hợp với nội 

Đáp ứng 
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viên thỉnh giảng (trong và ngoài nước) đã 

được ký kết hợp đồng thỉnh giảng với cơ 

sởđào taọ thưc ̣ hiêṇ. Các giảng viên cơ 

hữu và thỉnh giảng đều phải có bằng cấp 

phù hợp với nội dung các học phần được 

phân công giảng dạy; 

dung các học phần 

được phân công giảng 

dạy.  

 

c) Đảm bảo điều kiện về nghiên cứu khoa 

học đối với mỗi giảng viên đứng tên chủ 

trì mở ngành và mỗi giảng viên giảng dạy 

lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, 

chuyên ngành theo quy định tại điểm d, 

khoản 2 Điều 2 và điểm d, khoản 2 Điều 

3; 

Đảm bảo theo quy 

định tại điểm d, khoản 

2 Điều 2 và điểm d, 

khoản 2 Điều 3 

Đáp ứng 

 

d) 30% khối lượng kiến thức còn lại do 

giảng viên thỉnh giảng đã được ký kết hợp 

đồng thỉnh giảng với cơ sở đào taọ thưc ̣

hiên;̣ 

Tất cả giảng viên 

thỉnh giảng có trình độ 

chuyên môn và vị trí 

công tác phù hợp với 

nội dung giảng dạy 

Đáp ứng 

 

đ) Đối với cơ sở đào taọ ngoài công lập, 

phải có tối thiểu 40% giảng viên ở trong 

độ tuổi lao động; 

Không đánh giá - 

 

e) Đối với mở ngành theo Danh mục giáo 

dục đào tạo có mã số gồm 7 chữ số nếu 

được ghép từ nhiều chuyên ngành của 

danh mục giáo dục đào tạo có mã số gồm 

8 chữ số thì đội ngũ giảng viên phải đảm 

bảo theo quy định của khoản 2 Điều 2 và 

Điều 3. 

Không đánh giá - 

 

g) Đối với mở ngành trình độ thạc sĩ thuôc ̣

nhóm ngành sức khoẻ: mỗi môn học cơ sở 

ngành hoặc chuyên ngành phải có 01 

giảng viên theo quy định tại điểm b trên 

đây; nếu có học phần liên quan đến khám 

bệnh, chữa bệnh thì các giảng viên và 

người hướng dẫn thực hành phải có chứng 

chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã 

hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ 

sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức 

khoẻ theo quy định. 

Không đánh giá - 
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3  Cơ sở vật chất   

 

a) Có đủ phòng học, thư viện có phòng tra 

cứu thông tin cung cấp các nguồn thông 

tin tư liệu được cập nhật trong 5 năm, tính 

đến ngày đề nghị mở ngành hoặc thư viện 

điện tử có bản quyền truy cập cơ sở dữ 

liệu liên quan đến ngành đề nghị cho phép 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu giảng day,̣ hoc ̣

tâp ̣vànghiên cứu khoa hoc;̣ 

Trường Đại học 

Đồng Tháp có đủ 

phòng học, Thư viện 

điện tử đáp ứng yêu cầu 

giảng dạy, học tập và 

NCKH. 

Theo báo cáo ở mục 

2.3 và Phụ lục IV của 

Đề án số 747/ĐA-

ĐHĐT. 

Đáp ứng 

 

b) Có đủ phòng thí nghiệm, xưởng thực 

hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm với các 

trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu 

giảng day,̣ hoc ̣tâp ̣và nghiên cứu khoa hoc ̣

của ngành đền ghi được ̣ đào tạo và đảm 

bảo đủ theo danh mục trang thiết bị tối 

thiểu phục vụ công tác đào tạo 

ngành/nhóm ngành đã được quy định (nếu 

có); 

Trường Đại học 

Đồng Tháp có đủ 

phòng thực hành đảm 

bảo đủ danh mục thiết 

bị tối thiểu phục vụ đào 

tạo chuyên ngành Quản 

lý giáo dục 

Đáp ứng 

 
c) Có phòng máy tính nối mạng internet 

để học viên truy cập thông tin; 

Trường Đại học 

Đồng Tháp có phòng 

máy tính nối mạng 

internet để NCS truy 

cập thông tin. 

Theo báo cáo ở mục 

2.3 và Phụ lục IV của 

Đề án số 747/ĐA-

ĐHĐT 

Đáp ứng 

 

d) Có website của cơ sở đào tạo được cập 

nhật thường xuyên, công bố công khai 

theo đúng quy định tại Điều 2, 3 của 

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT  

Trường Đại học 

Đồng Tháp có website 

và thường xuyên cập 

nhật, công bố công khai 

theo đúng quy định. 

Minh chứng: website: 

www.dthu.edu.vn 

Đáp ứng 

 

đ) Có tạp chí khoa học công nghệ riêng 

của cơ sở đào tạo (đối với mở ngành trình 

độ tiến sĩ). 

Trường Đại học 

Đồng Tháp có tạp chí 

khoa học công nghệ 

riêng của cơ sở đào tạo. 

Đáp ứng 
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Minh chứng: Phụ lục 

(kèm theo Đề án số 

747/ĐA-ĐHĐT). 

4 

Chương trình đào tạo và một số điều 

kiện khác để thực hiện chương trình 

đào tạo: 

- - 

 

a) Chương trình đào tạo theo định hướng 

nghiên cứu hoặc theo định hướng ứng 

dụng; 

Theo định hướng 

nghiên cứu 
Đáp ứng 

 

b) Có chương trình đào tạo của ngành đề 

nghị cho phép đào tạo được xây dựng theo 

quy định; phù hợp với Khung trình độ 

quốc gia hiện hành; đươc ̣thủ trưởng cơ sở 

giáo duc ̣đaị hoc ̣ban hành theo quy định; 

Chương trình đào tạo 

ngành Quản lý giáo dục 

của Trường Đại học 

Đồng Tháp phù hợp với 

khung trình độ quốc gia 

hiện hành; Chương 

trình đào tạo đã chỉnh 

sửa và xác nhận của 

Hội đồng thẩm định; 

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Đồng Tháp đã 

ban hành theo quy định  

Đáp ứng 

 

c) Đã công bố chuẩn đầu ra các ngành đào 

tạo ứng với các trình độ khác nhau, trong 

đó chuẩn đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ tối 

thiểu phải đạt bậc 7, trình độ tiến sĩ tối 

thiểu là bậc 8 theo Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam; 

Đã công bố chuẩn 

đầu ra; 

Công bố trên website: 

www.dthu.edu.vn 

Đáp ứng 

 

d) Có kết quả hợp tác với các trường đaị 

hoc ̣ trên thế giới trong hoạt động đào tạo 

và hoạt động khoa học công nghệ (trừ các 

ngành phải bảo mật thông tin theo quy 

định của pháp luật); 

Theo báo cáo ở 2.5 

Đề án số 747/ĐA-

ĐHĐT 

Đáp ứng 

 

đ) Có chương trình phối hợp với doanh 

nghiệp, đơn vị sử dụng lao động liên quan 

đến ngành thạc sĩ đề nghị cho phép đào 

tạo nếu chương trình đào tạo theo định 

hướng ứng dụng; 

Không đánh giá - 

 

e) Đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo 

dục hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn 

chất lượng giáo dục theo quy định hiện 

Đã được công nhận 

đạt tiêu chuẩn chất 

lượng giáo dục theo 

Đáp ứng 
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hành và theo kế hoạch kiểm định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

quy định hiện hành. 

Minh chứng: Quyết 

định và Giấy chứng 

nhận kiểm định gửi 

kèm theo Đề án số 

747/ĐA-ĐHĐT). 

 

g) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp 

ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản 

lý đào tạo trình độ thạc sĩ; đã ban hành 

quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở 

đào tạo; 

Trường Đại học 

Đồng Tháp có đầy đủ 

bộ phận tham mưu, đơn 

vị chuyên trách để quản 

lý hoạt động đào tạo 

sau đại học; Đã ban 

hành quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của 

Trường. 

Minh chứng: (Gửi 

kèm theo Đề án số 

747/ĐA-ĐHĐT). 

Đáp ứng 

 

h) Không vi phạm các quy định hiện hành 

về điều kiện mở ngành đào tạo, tuyển 

sinh, tổ chức và quản lý đào tạo ởcác 

ngành đang đào taọ và các quy định liên 

quan đến giáo dục đại học trong thời hạn 3 

năm, tính đến ngày đề nghị mở ngành. 

Không vi phạm Đáp ứng 

5 
Thẩm định chương trình đào tạo và 

điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế 

Đã thẩm định theo 

đúng quy định. 
Đáp ứng 

 

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm 

định ghi rõ ngành đào tạo, trình độ, chức 

danh, đơn vị công tác của thành viên. 

Thực hiện đúng quy định. 

Minh chứng: Phụ lục 

I (kèm theo Đề án số 

747/ĐA-ĐHĐT). 

Đáp ứng 

 - Biên bản hội đồng thẩm định và kết luận. 

Có biên bản và kết 

luận đúng quy định. 

Minh chứng: Phụ lục 

I (kèm theo Đề án số 

747/ĐA-ĐHĐT). 

Đáp ứng 

 
- Giải trình của cơ sở đào tạo theo góp ý 

của hội đồng thẩm định (nếu có). 

Có văn bản giải trình. 

Minh chứng: Phụ lục 

(kèm theo Đề án số 

747/ĐA-ĐHĐT). 

Đáp ứng 
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- Trường hơp ̣ sử dung chương trình đào 

tạo của trường khác/nước ngoai nêu rõ của 

nước nào, đã được kiểm định chất lượng 

chưa? bản quyền sử dụng. 

Không sử dụng - 

 
- Biên bản của hội đồng khoa học đào tạo 

trường thông qua đề án. 

Có biên bản thông 

qua đề án của Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo. 

Minh chứng: Phụ lục 

(kèm theo Đề án số 

747/ĐA-ĐHĐT). 

Đáp ứng 

6 
Điều kiện thực hiện nguồn lực con 

người khác và tài chính 

Nguồn nhân lực và 

tài chính đáp ứng được 

yêu cầu. 

Đáp ứng 

 

Kết luận của cơ sở đào tạo: Trường Đại học Đồng Tháp hội đủ các điều về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, tài liệu tham khảo và các điều kiện khác để đảm 

bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục theo quy định 

tại Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

Nơi nhận: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo Trường; 

- Lưu: VT, ĐTSĐH (Nam). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Đệ 

 

 


